
TT Đợt TN QĐ Ngày MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành

1 DI2 2068 20/6/2022 B1304502 Nguyễn Minh Phúc  21/08/1995 Khoa học máy tính

2 DI2 2068 20/6/2022 B1400899 Hà Mỹ Nương  03/08/1996 N Hệ thống thông tin

3 DI2 2068 20/6/2022 B1400444 Thạch Khương Hồng Nguyên  09/02/1996 Khoa học máy tính

4 DI2 2068 20/6/2022 B1505855 Đặng Đức Thiên  29/07/1997 Kỹ thuật phần mềm

5 DI2 2068 20/6/2022 B1507051 Trịnh Đức Ân  30/11/1997 Công nghệ thông tin

6 DI2 2068 20/6/2022 B1507280 Nguyễn Quốc Ngữ  02/12/1997 Công nghệ thông tin

7 DI2 2068 20/6/2022 B1509878 Ngô Thị Ngọc Ngân  19/06/1997 N Khoa học máy tính

8 DI2 2068 20/6/2022 B1605309 Trương Phước Thịnh  16/03/1998 Hệ thống thông tin

9 DI2 2068 20/6/2022 B1605311 Lê Thị Minh Thùy  08/05/1998 N Hệ thống thông tin

10 DI2 2068 20/6/2022 B1605359 Ngô Đình Sơn  22/12/1997 Kỹ thuật phần mềm

11 DI2 2068 20/6/2022 B1605386 Nguyễn Tử Đạt  23/08/1998 Kỹ thuật phần mềm

12 DI2 2068 20/6/2022 B1606797 Võ Thị Thu Hiền  21/04/1997 N Công nghệ thông tin

13 DI2 2068 20/6/2022 B1606801 Phạm Quốc Huy  12/02/1998 Công nghệ thông tin

14 DI2 2068 20/6/2022 B1606859 Đỗ Thanh Tường  29/01/1998 Công nghệ thông tin

15 DI2 2068 20/6/2022 B1610643 Nguyễn Kiều Duyên  23/07/1998 N Công nghệ thông tin

16 DI2 2068 20/6/2022 B1606926 Nguyễn Văn Quý  18/11/1998 Công nghệ thông tin

17 DI2 2068 20/6/2022 B1606950 Võ Minh Tuấn  03/09/1998 Công nghệ thông tin

18 DI2 2068 20/6/2022 B1607002 Nguyễn Văn Minh  07/04/1998 Công nghệ thông tin

19 DI2 2068 20/6/2022 B1607028 Phạm Thành Thắng  09/02/1998 Công nghệ thông tin

20 DI2 2068 20/6/2022 B1607044 Nguyễn Quốc Vinh  19/10/1998 Công nghệ thông tin

21 DI2 2068 20/6/2022 B1605433 Võ Tường  28/08/1995 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

22 DI2 2068 20/6/2022 B1606894 Bùi Xuân Huỳnh  16/07/1998 N Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

23 DI2 2068 20/6/2022 B1607136 Ngô Đình Trường  05/03/1998 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

24 DI2 2068 20/6/2022 B1609715 Võ Nhật Khoa  31/03/1998 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

25 DI2 2068 20/6/2022 B1609620 Hồ Thanh Tùng  05/01/1998 Truyền thông và mạng máy tính

26 DI2 2068 20/6/2022 B1609809 Trương Hoàng Gia Bảo  05/11/1998 Khoa học máy tính

27 DI2 2068 20/6/2022 B1609843 Nguyễn Thanh Thái  01/01/1998 Khoa học máy tính

28 DI2 2068 20/6/2022 B1704598 Trần Phúc Bảo  17/06/1999 Hệ thống thông tin

29 DI2 2068 20/6/2022 B1704616 Lâm Chí Kiệt  20/11/1999 Hệ thống thông tin

30 DI2 2068 20/6/2022 B1704617 Phan Nhật Linh  20/11/1999 N Hệ thống thông tin
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31 DI2 2068 20/6/2022 B1704619 Lê Thanh Mai  05/04/1999 N Hệ thống thông tin

32 DI2 2068 20/6/2022 B1704637 Trần Hoàng Tân  17/08/1999 Hệ thống thông tin

33 DI2 2068 20/6/2022 B1704640 Trần Đình Thục  14/04/1999 Hệ thống thông tin

34 DI2 2068 20/6/2022 B1704642 Nguyễn Hà Tín  01/08/1999 Hệ thống thông tin

35 DI2 2068 20/6/2022 B1704649 Đinh Minh Tú  07/12/1999 Hệ thống thông tin

36 DI2 2068 20/6/2022 B1704656 Lê Thu Chi  23/10/1999 N Hệ thống thông tin

37 DI2 2068 20/6/2022 B1704659 Nguyễn Hoàng Duy  12/07/1999 Hệ thống thông tin

38 DI2 2068 20/6/2022 B1704660 Trần Nhựt Duy  24/01/1997 Hệ thống thông tin

39 DI2 2068 20/6/2022 B1704670 Lê Nguyên Khải  26/11/1999 Hệ thống thông tin

40 DI2 2068 20/6/2022 B1704685 Lê Thị Hải Oanh  23/04/1999 N Hệ thống thông tin

41 DI2 2068 20/6/2022 B1704703 Trần Ngọc Trọng  30/04/1999 Hệ thống thông tin

42 DI2 2068 20/6/2022 B1704706 Lê Thị Cẩm Tú  09/09/1999 N Hệ thống thông tin

43 DI2 2068 20/6/2022 B1704732 Phan Quốc Huy  26/07/1999 Kỹ thuật phần mềm

44 DI2 2068 20/6/2022 B1704775 Hà Minh Thuận  31/12/1999 Kỹ thuật phần mềm

45 DI2 2068 20/6/2022 B1704785 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn  01/02/1999 Kỹ thuật phần mềm

46 DI2 2068 20/6/2022 B1704788 Trần Thanh Tú  20/10/1999 Kỹ thuật phần mềm

47 DI2 2068 20/6/2022 B1704823 Đoàn Trung Kiên  12/08/1999 Kỹ thuật phần mềm

48 DI2 2068 20/6/2022 B1704826 Huỳnh Tấn Kỷ  20/10/1999 Kỹ thuật phần mềm

49 DI2 2068 20/6/2022 B1704830 Phạm Nguyễn Trung Lợi  02/03/1999 Kỹ thuật phần mềm

50 DI2 2068 20/6/2022 B1704847 Đỗ Trọng Sĩ  12/12/1998 Kỹ thuật phần mềm

51 DI2 2068 20/6/2022 B1704848 Nguyễn Hoàng Thái Sơn  12/02/1999 Kỹ thuật phần mềm

52 DI2 2068 20/6/2022 B1706526 Dương Quốc Thái  27/05/1999 Công nghệ thông tin

53 DI2 2068 20/6/2022 F1700001 Kit Chanda  11/12/1994 Công nghệ thông tin

54 DI2 2068 20/6/2022 B1706566 Dương Thành Duy  14/10/1999 Công nghệ thông tin

55 DI2 2068 20/6/2022 B1706567 Lê Phú Duy  25/09/1999 Công nghệ thông tin

56 DI2 2068 20/6/2022 B1706593 Tạ Văn Kha  19/07/1998 Công nghệ thông tin

57 DI2 2068 20/6/2022 B1706626 Lại Ngọc Hoàng Phi  15/04/1999 Công nghệ thông tin

58 DI2 2068 20/6/2022 B1706668 Nguyễn Thanh Vình  05/09/1999 Công nghệ thông tin

59 DI2 2068 20/6/2022 B1706672 Châu Nguyễn Nhật Anh  05/07/1999 Công nghệ thông tin

60 DI2 2068 20/6/2022 B1706691 Võ Văn Tài Đức  23/12/1999 Công nghệ thông tin

61 DI2 2068 20/6/2022 B1706753 Nguyễn Thanh Thanh  03/02/1999 N Công nghệ thông tin

62 DI2 2068 20/6/2022 B1706775 Võ Nhựt Trường  19/02/1999 Công nghệ thông tin

63 DI2 2068 20/6/2022 B1706784 Giang Đặng Hoàng Yến  24/11/1999 N Công nghệ thông tin
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64 DI2 2068 20/6/2022 B1706802 Đại Minh Đương  14/04/1999 Công nghệ thông tin

65 DI2 2068 20/6/2022 B1706825 Nguyễn Cao Anh Kiệt  31/05/1999 Công nghệ thông tin

66 DI2 2068 20/6/2022 B1706861 Nguyễn Quang Sang  22/03/1999 Công nghệ thông tin

67 DI2 2068 20/6/2022 B1706875 Lê Quan Thuận  10/12/1999 Công nghệ thông tin

68 DI2 2068 20/6/2022 B1706883 Lê Minh Triết  12/08/1999 Công nghệ thông tin

69 DI2 2068 20/6/2022 B1706523 Từ Kỷ Sư  08/11/1998 Công nghệ thông tin

70 DI2 2068 20/6/2022 B1706708 Trương Tấn An Khang  02/03/1999 Công nghệ thông tin

71 DI2 2068 20/6/2022 B1706647 Nguyễn Tuấn Thọ  09/09/1999 Công nghệ thông tin

72 DI2 2068 20/6/2022 B1706660 Nguyễn Thị Thanh Truyền  28/05/1999 N Công nghệ thông tin

73 DI2 2068 20/6/2022 B1706664 Lê Thanh Tùng  31/07/1999 Công nghệ thông tin

74 DI2 2068 20/6/2022 B1706809 Nguyễn Văn Hiếu  14/06/1999 Công nghệ thông tin

75 DI2 2068 20/6/2022 B1706843 Cam Tất Ngọc  15/08/1999 Công nghệ thông tin

76 DI2 2068 20/6/2022 B1702182 Trần Quốc Thịnh  20/11/1997 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

77 DI2 2068 20/6/2022 B1704797 Bùi Phan Anh Duy  03/02/1999 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

78 DI2 2068 20/6/2022 B1710131 Đặng Quang Cường  07/11/1999 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

79 DI2 2068 20/6/2022 B1710139 Huỳnh Ngô Phương Kỷ  01/12/1999 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

80 DI2 2068 20/6/2022 B1706975 Lê Bảo Cường  15/02/1999 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

81 DI2 2068 20/6/2022 B1706999 Vũ Ngọc Huệ Trân  06/09/1999 N Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

82 DI2 2068 20/6/2022 B1710135 Trần Sỹ Hưng  24/06/1999 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

83 DI2 2068 20/6/2022 B1706490 Nguyễn Văn Nhựt Linh  09/09/1999 Công nghệ thông tin

84 DI2 2068 20/6/2022 B1706591 Phạm Thanh Hưng  05/09/1999 Công nghệ thông tin

85 DI2 2068 20/6/2022 B1709265 Lý Ngọc Lan Anh  19/07/1999 N Truyền thông và mạng máy tính

86 DI2 2068 20/6/2022 B1709267 Phan Thị Ngọc Bích  31/03/1999 N Truyền thông và mạng máy tính

87 DI2 2068 20/6/2022 B1709280 Nguyễn Thanh Huy  16/05/1998 Truyền thông và mạng máy tính

88 DI2 2068 20/6/2022 B1709285 Ung Anh Khoa  07/08/1999 Truyền thông và mạng máy tính

89 DI2 2068 20/6/2022 B1709319 Nguyễn Văn Ngọc Tường  10/05/1999 Truyền thông và mạng máy tính

90 DI2 2068 20/6/2022 B1709338 Nguyễn Quốc Học  08/12/1999 Truyền thông và mạng máy tính

91 DI2 2068 20/6/2022 B1709358 Trần Thế Nhiệm  24/06/1999 Truyền thông và mạng máy tính

92 DI2 2068 20/6/2022 B1709376 Vũ Minh Trí  06/01/1999 Truyền thông và mạng máy tính

93 DI2 2068 20/6/2022 B1709554 Trần Minh Nhật  10/08/1999 Khoa học máy tính

94 DI2 2068 20/6/2022 B1709559 Trịnh Vĩnh Phúc  12/12/1999 Khoa học máy tính

95 DI2 2068 20/6/2022 B1709566 Nguyễn Phương Tây  15/07/1999 Khoa học máy tính

96 DI2 2068 20/6/2022 B1709579 Trịnh Phương Uyên  22/01/1999 N Khoa học máy tính
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97 DI2 2068 20/6/2022 B1709588 Võ Tường Duy  19/10/1999 Khoa học máy tính

98 DI2 2068 20/6/2022 B1709600 Võ Trung Kiên  24/06/1999 Khoa học máy tính

99 DI2 2068 20/6/2022 B1710366 Nguyễn Thanh Phong  21/11/1999 Khoa học máy tính

100 DI2 2068 20/6/2022 B1805785 Nguyễn Thanh Luân  15/05/2000 Kỹ thuật phần mềm

101 DI2 2068 20/6/2022 C1800006 Bùi Công Đoàn  01/09/1988 Công nghệ thông tin

102 DI2 2068 20/6/2022 S1800006 Lê Thị Bé Đào  24/06/1995 N Công nghệ thông tin

103 DI2 2068 20/6/2022 B1204176 Kim Thị Linh  09/06/1994 N Công nghệ thông tin

104 DI2 2068 20/6/2022 B1304963 Bùi Thị Phượng Hằng  25/11/1995 N Công nghệ thông tin

105 DI2 2068 20/6/2022 B1400967 Võ Hồng Luân  26/02/1996 Công nghệ thông tin

106 DI2 2068 20/6/2022 B1401048 Ngô Xuân Huy  03/01/1996 Công nghệ thông tin


